ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM HÓA 10 -THI HK2 – KH Xã Hội
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	THANG ĐIỂM

	Câu 1 

(1,5 đ)
	(1) FeS + H2SO4 
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FeSO4 + H2S
(2) 2H2S  +  3O2 
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 2SO2 +  2H2O
(3) 2SO2  +  O2 
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 2SO3 

(4) SO3 + H2O 
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 H2SO4
(5) H2SO4 +  MgO 
[image: image5.wmf]¾¾®

 MgSO4  + H2O, hay Mg(OH)2…
(6) MgSO4 + BaCl2 
[image: image6.wmf]¾¾®

BaSO4 + MgCl2
	· Mỗi phản ứng 0,25 đ
· Không chấm điều kiện chỉ chấm cân bằng (cân bằng mỗi phản ứng trừ 0,125 đ)
· HS làm cách nào nếu đúng vẫn cho diểm trọn vẹn.



	Câu 2 

(1,5 đ)
	
Na2S
NaCl
NaNO3
Na2SO4
dd HCl 
sủi bọt khí
      _
     _
_

dd BaCl2
X
_
_
( trắng

dd AgNO3 
X
( trắng 
còn lại
X

2HCl +  Na2S → 2NaCl +  H2S (
Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4( trắng  + 2NaCl
 NaI   +   AgNO3  →  AgI ( vàng    +   NaNO3
	· Nhận đúng thứ tự mỗi chất 0,5 điểm 

· Viết mỗi phương trình 0,25 điểm.
· Nhận sai thứ tự chỉ chấm điểm ptpư


	Câu 3 

(1 đ)
	a)  S + O2  
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 SO2
b) SO2 + 2H2S ( 3S( + 2H2O
	Mỗi phản ứng 0,5 đ gồm:
· Có soh đúng theo yêu cầu: 0,25đ

· Cân bằng 0,25 đ

	Câu 4

(1 đ)
	a)  Lửa xanh
    2H2S + 3O2 ( 2SO2 + 2H2O
b) – Phai màu nâu đỏ nước brom 

   Br2 + SO2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4
	Mỗi câu 0,5 đ

- Hiện tượng 0,25 đ

- Phương trình 0,25 đ

	Câu 5

(1 đ)
	Cu  + 2H2SO4 
[image: image8.wmf]¾¾®

 CuSO4  + SO2 + 2H2O

Na2SO3 + H2SO4 ( Na2SO4 + SO2 + H2O

	· 0,5 đ  mỗi pu 

	Câu 6
(1 đ )
	C12H22O11 
[image: image9.wmf]24
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12C + 11 H2O
Tính háo nước
	· 0,5 đ
· 0,5 đ


	Câu 7 

( 1 đ)
	        2Na   +   S   (    Na2S
	0,25 đ



	
	SS:   
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	0,25 đ



	
	Pư:    0,1 (  0,05 (( 0,05 (mol)
	

	
	 Sau pư: Na2S 0,05*78 = 3,9 (gam)
	0,25 đ



	
	               S dư (0,1 – 0,05)*32 = 1,6 (gam)
	0,25 đ




	Câu 8 

(2 đ)


	*Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
 x                            x             x
*Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
  y                           y            y

* 24x +56y = 9,2

* x + y = 0,25

* x = 0,15 ; y = 0,1 

* khối lượng Mg = 3,6 (gam)

* khối lượng Fe = 5,6 (gam)

* khối lượng muối = 0,15*120 + 0,1*152 = 33,2 (gam)
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

Ra x, y là 0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ (ra đúng số 33,2 g mới cho điểm trọn vẹn 0,25, không chia nhỏ nữa)
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